ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

   TỈNH VĨNH PHÚ
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         ​​​‑‑‑‑‑‑‑                                ​​​​​​​​​​​​----------------------------------

Số: 884/QĐ-UB 
                  Việt Trì, ngày 11  tháng 5  năm 1996

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ

V.v Ban hành bản quy định về chế độ và quan hệ phối hợp trách nhiệm trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VÍNH PHÚ


- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994;


- Căn cứ Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo của công dân ngày 02/5/1991 của Hội đồng Bộ trưởng ( nay là Chính phủ ) Thông tư số 842/TTNN ngày 17/7/1995 của Tổng thanh tra Nhà nước;


-  Theo đề nghị của  Chánh thanh tra tỉnh Vĩnh Phú.

 QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1: Ban hành kèm theo  quyết định này  bản quy định về chế độ và quan hệ phối hợp trách nhiệm trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.


Điều 2:  Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh,  Chủ tịch UBND các  cấp và thủ trưởng các đơn vị thuộc huyện, thành thị; Giám đốc các Sở, ban, ngành và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc căn cứ quyết định thực hiện.




                TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VÍNH PHÚ





                             CHỦ TỊCH





                      NGUYỄN VĂN LÂM




                                                         (Đã ký)





QUY ĐỊNH

chế độ và quan hệ phối hợp trách nhiệm trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo cảu công dân ( ban hành kèm theo QĐ sô 884/QĐ-UB ngày 11/5/1996 ) của UBND tỉnh Vĩnh Phú

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1:  Tổ chức tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân là trách nhiệm của Chủ tịch UBND các cấp, Giám đốc các Sở, ban, ngành và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cơ sở.


Chánh thanh tra các cấp, các ngành theo  pham vi quyền hạn quy định có trách nhiệm giải quyết những khiếu nại, tố cáo của công dân, giúp thủ trưởng  cùng cấp xem xét giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền và quản lý, chỉ đạo việc thực hiện Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc ngành, đơn vị.


Điều 2: Việc tổ chức tiếp dân và giải  quyết khiếu nại, tố cáo của công dân phải thực hiện đúng pháp luật và bản quy định này.


Chủ tịch UBND các cấp, Giám đốc các sở, ban, ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cơ sở phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và thủ trưởng cấp trên về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền.

CHƯƠNG II

TỔ CHỨC TIẾP DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI  TỐ CÁO

Ở CÁC CẤP, CÁC NGÀNH


Điều 3:  Chủ tịch UBND các cấp, Giám đốc các Sở, ban, ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cơ sở phải tổ chức tiếp dân tại trụ sở làm việc của cơ quan. Phòng tiếp dân phải được bố trí  riêng, bảo đảm trang nghiêm, tiện lợi trong giao tiếp, có nội quy, lịch tiếp, biển báo, hòm thư góp ý, tiện nghi cần thiết phục vụ  tiếp dân. Những cơ quan đơn vị không có điều kiện  bố trí phòng dành riêng cho tiếp dân thì các ngày tiếp theo lịch phải có phòng đảm bảo  điều kiện cần thiết như đã nêu đề định kỳ tiếp dân.


Điều 4: Lịch tiếp dân được quy địh cụ thể như sau:


a/ Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan đơn vị  cơ sở tổ chức tiếp dân 2 kỳ trong tuần.


b/ Chủ tịch UBND huyện, thành, thị, Giám đốc các sở, ban, ngành tổ chưc tiếp dân 2 kỳ trong 1 tháng ( trong đó có 1 kỳ vào ngày 10 hàng tháng, nếu trùng ngày nghỉ theo quy định thì tiếp vào ngày hôm sau)


c/  UBND tỉnh tổ chức tiếp dân vào ngày 10 tháng tháng ( nếu trung ngày nghỉ theo quy định, thì tiếp vào ngày hôm sau)


Việc tiếp dân ngày 10 hàng tháng của UBND tỉnh do: Chuyên viên  chuyên trách của Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên  chuyên trách của  một số ngành  chức năng đảm  nhiệm. Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm tổng hợp kết quả tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, để Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo giải quyết.


Điều 5:  Các cơ quan: Thanh tra, Công an, Địa chính, Lao động TBXH và những cơ quan khác do công việc phải tiếp xúc thường xuyên với công dân, phải tổ chức tiếp dân thường ngày.


Điều 6:  Việc phân công cán bộ tiếp dân cùng thủ trưởng  được quy định như sau:


- Những nơi có tổ chức thanh tra ( kể cả thanh tra Nhà nước  và thanh tra chuyên ngành)  thì việc tiếp dân do lãnh đạo thanh tra và  thanh tra viên đảm nhiệm.


- Những nơi không có tổ chức  thanh tra thì thủ trưởng đơn vị cử 1 cán bộ tiếp dân thường xuyên.


Cán bộ tiếp dân phải  có trình độ am hiểu luật pháp, có năng lực và phẩm chất tốt để hoàn thành công việc được giao. Sau mỗi kỳ tiếp dân, thủ trưởng cơ quan phải xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.


Điều 7:  Nhận và xử lý đơn khiếu  nại, tố cáo:


a/  Chỉ nhận và giải quyết những đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền  giải quyết theo quy định của pháp luật. Đối với  đơn khiếu nại  không thuộc thẩm quyền  giải quyết của minh, cơ quan nhận đơn phải trả lại và hướng dẫn cho  đương sự  gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo điều 21 Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo của công dân.


b/ Chỉ giải quyết những đơn tố cáo thuộc thẩm quyền  theo quy định của pháp luật.


Những đơn tố cáo  khong thuộc thẩm quyền giải quyết, cơ quan nhận đơn phải  nghiên cứu đề chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết  và báo tin cho  người có đơn biết theo quy định của pháp luật: Không được trả lại đơn tố cáo cho người có đơn,  không được để lộ  tên và địa chỉ của người có đơn tố cáo.


c/ Những đơn khiếu nại, tố cáo do cấp trên hoặc Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, báo, đài chuyển đến, thủ trưởng  cơ quan nhận được đơn phải  chỉ đạo xem xét, phân loại  để xử lý theo điểm a,b điều 7 và thông báo  kết quả xử lý   với cơ quan chuyển đơn đến. Đối với  những đơn vị thuộc thẩm quyền giải quyết, thủ trưởng  cơ quan phải  trực tiếp chỉ đạo giải quyết, kết luận trả lời cho người có đơn và thông báo kết quả giải quyết  với cơ quan chuyển đơn đến, đồng báo cáo cấp trên biết.


d/ Những đơn  vừa khiếu nại vừa tố cáo  cơ quan nhận được đơn phải trích, tách riêng từng nội dung để xử lý theo các điểm a,b điều 7.


đ/ Đơn khiếu nại, tố cáo có nội dung  liên quan tới nhiều cơ quan phải giải quyết không thể  trích tách riêng như như điểm (d ) nói trên thì thủ trưởng  cơ quan nhận  được đơn phải thống nhất với  các cơ quan đó thành lập  đoàn thanh tra  liên ngành cùng giải quyết. Nội dung đơn  thuộc trách nhiệm  cơ quan nào  phải giải  nhiều hơn, thì thủ trưởng cơ quan đó chủ trì  giải quyết, cùng các cơ quan tham gia giải quyết thống nhất   kết luận, đề xuất biện pháp xử lý, ra quyết định đối với  đơn tố cáo. Kết quả giải quyết đơn phải được thông báo  cho người có đơn, cơ quan chuyển đơn và báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp.


Điều 8: Giải quyết đơn.


a/ Thẩm quyền, trình tự, thời hạn giải quyết khiếu nại,  tố cáo phải theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.


b/ Cơ quan Nhà nước  có thẩm quyền  khi giải quyết  đơn khiếu nại, tố cáo  phải có: Quyết định thụ lý đơn, vào sổ, ghi chép đầy đủ, có đầy đủ hồ sơ  xác minh; kết thúc giải quyết đơn phải có quyết định đối với đơn khiếu nại,  kết luận đối với đơn tố cáo.


Quyết định hoặc kết luận giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo  cảu công dân phải được làm thành văn bản gửi cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người tố cáo, người bị tố cáo và những  tổ chức, cơ quan có liên quan; đồng thời gửi  cho cơ quan, người chuyển   đơn đến được biết.


Cơ quan giải quyết  đơn khiếu nại, tố cáo tuyệt đối  không được ra công văn hoặc thông báo kết luận, hoặc giên bản làm việc để trả lời  công dân, báo cáo cấp trên và các cơ quan hữu quan.


Điều 9:  Sau khí đã có quyết định hoặc kết luận giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, nếu  thuộc thẩm quyền  của mình thì cơ quan giải quyết đơn phải ra quyết định xử lý  kịp thời. Trường hợp không  thuộc thẩm quyền  thì phải báo cáo  hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền để xử lý  dứt điểm.


- Quyết định, kết luận  giải quyêt đơn khiếu nại, tố cáo và quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền khi có hiệu lực  pháp luật, mọi cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước có liên quan phải nghiêm chỉnh thi hành. Hết thời hạn quy định, cá nhân, tập thể  không tự giác thực hiện quyết định, thì  thủ trưởng cơ quan ra quyết định xử lý phải  áp dụng những biện pháp  thuộc thẩm quyền hoặc kiến nghị, yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật để đảm bảo cho quyết định hoặc kết luận được thực hiện.


Điều 10:  Chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị cơ sở hàng tháng, quý, 6 tháng, 1 năm phải báo cáo bằng văn bnả kết quả tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân lên thủ trưởng cấp trên trực tiếp, với Thường trực HĐND cùng cấp và thông báo với Mặt trận tổ quốc cùng cấp, đồng gửi cơ quan thanh tra cấp trên để theo dõi, tổng hợp.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN


Điều 11:  Trong việc thực hiện pháp lệnh khiếu nại, tố cáo của công dân, Chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các sở, ban, ngành phải  tranh thủ sự chỉ đạo  của các cấp uỷ Đảng, Thường trực HĐND, Thường trực Đoàn Đại biểu  Quốc hội, sự phối hợp của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đẻ cùng làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân ở cấp và ngành mình.


- Chủ tịch UBND các cấp, Giám đốc các sở, ban, ngành, thủ trưởng các đơn vị cơ sở phải thường xuyên tổ chức tuyên tuyền, phổ biến các chính sách pháp luật của Nhà nước nói chung, Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo của công dân và bản quy định này để mọi  cấp, mọi ngành , mọi công dân trong tỉnh hiểu và thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân đã được  pháp luật quy định.


Điều 12: Mọi cơ quan, tổ chức Nhà nước và mọi công dân phải chấp hành nghiêm chỉnh bản quy định  này. Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện có  những điểm chưa phù hợp cần bổ sung, sửa đổi báo cáo UBND tỉnh ( qua Thanh tra tỉnh tổng hợp báo cáo ) để xem xét kịp thời.


Điều 13: Giao cho Thanh tra tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện bản quy định này, định kỳ tổng hợp báo cáo và đề xuất biện pháp thực hiện 3 tháng một lần về UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện.


- Mọi quy định về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo  của công dân ban hành trái với quy định của pháp luật và quy định này đều bãi bỏ.
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